
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐH NAM CẦN THƠ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 05/GDQPAN-ĐHNCT                Cần Thơ, ngày 24 tháng 01 năm 2024 
 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2024 

 

- Căn cứ thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 về việc 

“Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và 

an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học” của liên Bộ 

LĐTBXH và Bộ GDĐT; 

- Căn cứ thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng BGDĐT việc ban 

hành chương trình GDQPAN trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở 

giáo dục đại học; 

- Văn bản 5031/BGDĐT-GDQPAN ngày 15/9/2023 của Bộ trưởng BGDĐT về việc hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024; 

- Căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh hệ đại học 

chính qui tại trường đại học Nam Cần Thơ số 69/HD-GDQPAN-ĐHNCT ngày 09/3/2023 

của Hiệu trưởng; 

Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ ban hành kế hoạch thực hiện các công tác 

giảng dạy, triệu tập sinh viên Trường đại học Nam Cần Thơ tập trung và học tập môn 

GDQPAN năm 2024 như sau: 

1. Nguyên tắc thực hiện. 

- Thực hiện đúng, đủ và đảm bảo chất lượng hiệu quả các nội dung thuộc chương trình 

GDQPAN theo thông tư 05/2020/TT-BGDĐT  

- Tổ chức giảng dạy, ăn ở, sinh hoạt tập trung cho toàn bộ sinh viên học môn GDQPAN 

theo nếp sống quân đội, môi trường quân sự. 

- Giảng dạy phải gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý thuyết và thực hành, nâng cao 

ý thức kỷ luật cá nhân với gắn chặt tinh thần tập thể. 

- Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có của Nhà trường phù hợp với qui 

tắc hoạt động đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục đại học. 

2. Tiến độ, thời lượng và phân bổ sinh viên các lớp vào các phiên hiệu, phân kỳ: 

- Bảng phân bổ các lớp, ngành, khoa vào các đại đội, phiên hiệu, phiên kỳ và thời điểm bắt 

đầu, kết thúc và tập trung nội trú rèn luyện môn GDQPAN (đính kèm). 

- Sinh viên các khóa tuyển sinh 2022 trở về trước, sinh viên chưa đạt môn học GDQPAN 

cần thiết đăng ký học tập theo hệ thống thông tin tại phòng quản lý đào tạo. 

- Sinh viên thuộc đối tượng được miễn, hoãn học các nội dung môn GDQPAN theo như 

mục VI của qui định 01/QĐ-GDQPAN-ĐHNCT ngày 23/6/2023 (website: nctu.edu.vn) 

cần liên hệ Khoa GDQPAN để cập nhật trước thời điểm bắt đầu đợt học 1 tuần. 

3. Hướng dẫn triệu tập học tập và vào nội trú: 

- Sinh viên được biên chế vào các đại đội, trung đội, tiểu đội và phòng ở (có danh sách). 

- Đăng ký kích cỡ quân trang theo hệ thống thông tin của Trường. 

- Tập trung vào nội trú KTX đúng thời điểm, đúng địa điểm được biên chế theo đại đội, 

phiên hiệu, phiên kỳ. Xác nhận nhập học môn GDQPAN với đại đội trưởng. Sinh viên 

vắng ở buổi tập trung đầu tiên thì bị đánh giá không đạt môn GDQPAN và phải đăng ký 

học lại tại Phòng Quản Lý Đào Tạo. 

- Theo học đúng thời khóa biểu của phiên hiệu, phiên kỳ, đại đội như lịch. Nghiêm túc thực 

hiện qui định, hướng dẫn trong lớp học, thao trường và khi rèn luyện, sinh hoạt, lao động. 

  



 

a. Nhà trường cấp phát và trang bị nội trú:  

- 01 ba lô quân đội; 02 bộ quần áo quân trang; 01 mũ tai bèo; 01 thắt lưng;  

- Phòng nội trú: bố trí giường ngủ, mùng, mền, gối, chiếu, quạt điện, móc phơi đồ; bộ dụng 

cụ dọn vệ sinh phòng, thùng rác, sào phơi đồ. 

- Tổ chức phục vụ 03 suất ăn mỗi ngày, cung cấp nước uống tại phòng ở.  

b. Sinh viên chỉ được mang theo khi vào nội trú: 

- Bút bi, thước kẻ 20cm, 02 cuốn tập 100 trang, bỏ vào trong 01 bìa nút. 

- 02 bộ quần áo sơ mi và 02 bộ quần áo thể dục theo trang phục của Trường; 01 đôi giày 

thể thao; 01 đôi dép thông thường; Trang phục mặc lót phù hợp. 

- Đồ dùng cá nhân (khăn lau mặt; bàn chải giặt và xà bông gội tắm giặt; bàn chải và kem 

đánh răng; dụng cụ vệ sinh râu tóc; sấy tóc). 

- Phương tiện điện tử và thông tin cá nhân (điện thoại, sạc điện, máy ảnh, máy tính). Tất cả 

được bỏ vào 01 vali nhỏ hay balo không quá 15kg. 

c. Không đem theo những vật dụng sau đây:  

- Thiết bị điện dùng cho sinh hoạt (bàn ủi, quạt máy, ấm điện, bếp điện…)  

- Các loại thực phẩm đồ ăn, đồ uống chế biến sẵn, nặng mùi hay không có nhãn mác, xuất 

sứ không rõ ràng. 

- Nghiêm cấm thuốc lá (kể cả thuốc lá điện tử) và các chất kích thích, các chất gây nghiện 

trong suốt thời gian nghỉ ở tập trung và học tập môn học GDQPAN. 

4. Cấu trúc, cách thức biên chế và tổ chức học tập, rèn luyện 

- Mỗi nhiên hiệu biên chế thành 03 phiên kỳ, ví dụ phiên hiệu 23D2NCT có 23D2NCT-1, 

23D2NCT-2 và 23D2NCT-3. Mỗi phiên kỳ biên chế thành 02 đại đội, ví dụ phiên kỳ  

23D2NCT-1 có c11 và c12. Mỗi đại đội biên chế gồm 03 trung đội, ví dụ c11 gồm b1, b2 

và b3. Mỗi trung đội gồm tối đa 5 tiểu đội, ví dụ b1 gồm a1, a2, a3, a4 và a5. Mỗi tiểu đội 

có tối đa 10 chiến sĩ.  

- Tổ chức nội trú tại ký túc xá Nhà trường - phục vụ sinh viên nghỉ ở, ăn uống, sinh hoạt 

văn hóa, thể thao, lao động, học tập, rèn luyện toàn kỳ học. 

- Giảng dạy lý thuyết:  

Sử dụng 04 giảng đường khu D150 chỗ (D2-03; D2-07; D3-03; D3-07);  

Hội trường khu E400 chỗ (E1 và E2);  

Nhà ăn tầng hầm KTX150 (NA1 và NA2) 

- Rèn luyện thể dục, điều lệnh, kỹ chiến thuật quân sự và giao lưu văn nghệ:  

Đường bao khu E (BE1 và BE2);  

Sân trước và sau khu E (SE1 và SE2);  

Sân bóng đá trước khu E (SB1 và SB2);  

Thao trường quân sự (QS1 và QS2);  

Khu công sự chiến thuật (CS1 và CS2). 

5. Tổ chức công tác tiếp nhận và bố trí nơi nghỉ ở và sinh hoạt - học tập - rèn luyện. 

- Tập trung và phổ biến qui chế nội trú tại đúng thời gian qui định. 

- Triển khai lịch cấp phát, thu hồi trang phục, trang bị theo thời gian và địa điểm cụ thể. 

- Hướng dẫn sử dụng, bảo quản và vệ sinh trang thiết bị trong phòng ở và khu vực ở (phụ 

lục 02). Trách nhiệm của sinh viên và trưởng phòng trong thời gian ở (phụ lục 03). 

- Duy trì thực hiện công tác điểm danh và điểm quân số ở tất cả các nội dung giảng dạy, 

học tập, sinh hoạt, nghỉ ở và báo cáo đúng thời gian qui định. 

- Tổ chức sinh hoạt, lao động, rèn luyện tập trung và thống nhất theo lịch. 

6. Triển khai chương trình học tập, rèn luyện GDQPAN. 

- Lập thời khóa biểu học tập cụ thể các học phần QP1, QP2, QP3 và QP4 theo đúng Hướng 

dẫn số 69/HD-GDQPAN-ĐHNCT ngày 09/03/2023, trình Hiệu trưởng thông qua và thống 

nhất thực hiện; là cơ sở cho công tác theo dõi học tập mỗi buổi, mỗi ngày và mỗi tuần. 



 

Yêu cầu: Thể hiện đầy đủ thông tin thời gian, địa điểm, nội dung rèn luyện, giảng viên 

thực hiện;  

- Thực hiện 11 chế độ công tác trong ngày và 03 chế độ công tác trong tuần đối với sinh 

viên theo học GDQPAN tập trung tại Trường Đại học Nam Cần Thơ. 

- Lập lịch hoạt động thể thao, giao lưu văn nghệ, lao động tập trung cho sinh viên. Tổ chức 

lịch kiểm tra chéo thực hiện qui định nội vụ, chế độ sinh hoạt trong ngày, trong tuần và vệ 

sinh phòng nghỉ ở giữa các đại đội.  

- Đại đội trưởng phân công và bố trí trực ban, trực nhật, canh gác khu vực nghỉ ở và học tập 

đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự và phòng chống cháy nổ. 

- Việc ghi nhận hoạt động giảng dạy, học tập, rèn luyện được thực hiện thông qua “Sổ ghi 

giờ lên lớp” do sinh viên ghi nhận, có xác nhận của giảng viên giảng dạy và của bộ phận 

quản lý học đường (thuộc Trường). Đây là cơ sở tham khảo khi thống kê khối lượng giảng 

dạy của giảng viên và xác nhận thực hiện đầy đủ nội dung giảng dạy các học phần. 

7. Đánh giá học tập, rèn luyện các nội dung GDQPAN. 

- Điểm đánh giá học phần (lý thuyết và thực hành) là tổng các điểm thành phần có trọng số 

bao gồm: chuyên cần x 20% + kiểm tra thường xuyên x 30% + cuối học phần x 50%.  

- Điểm cuối học phần lý thuyết là điểm của bài tiểu luận được sinh viên nộp đúng thời gian 

qui định. Sinh viên không nộp bài tiểu luận đúng hạn thì không đánh giá học phần lý thuyết 

và không xét kết quả học tập môn GDQPAN. 

- Điểm cuối học phần thực hành là điểm đánh giá nội dung thực hành then chốt của học 

phần, được giảng viên xác định theo đề cương giảng dạy và Khoa GDQPAN thống nhất. 

Sinh viên vắng bài thực hành nào thì nhận điểm 0 (không), nếu vắng bài thực hành đánh 

giá cuối học phần thì bị đánh giá hỏng học phần thực hành này. 

- Thông báo công khai kết quả tổng hợp và tổ chức bồi dưỡng cho người học chưa đạt tiếp 

tục rèn luyện. Điểm tổng hợp các học  phần QP1, QP2, QP3 và QP4 được cập nhật và 

công bố công khai tại web nctu.edu.vn, trong vòng 07 ngày (kể từ ngày niêm yết) sinh 

viên được khiếu nại và gửi đơn tại Khoa GDQPAN. 

8. Triển khai nhiệm vụ, giám sát học vụ và lưu trữ. 

- Phòng QLĐT: Bàn giao danh sách sinh viên các lớp học GDQPAN từng đợt; Phân bổ thời 

lượng học tập GDQPAN; Ghi nhận và thống kê giảng dạy, học tập, chấm bài và lưu trữ 

kết quả (lịch chấm bài, bảng điểm); Tham mưu quyết định công nhận kết quả và cấp chứng 

chỉ GDQPAN cho đối tượng được công nhận “Đạt”. 

- Phòng CTCT QLSV: Hỗ trợ đăng ký tạm trú cho sinh viên nội trú học GDQPAN. Cắt cử 

nhân sự tham gia trực y tế và điều hành Ký túc xá. Phối hợp cùng công nhận kết quả rèn 

luyện vào kết quả rèn luyện cả năm và toàn khóa của sinh viên.  

- Phòng QTTB, Ban quản lý khu E cùng khoa GDQPAN: Bố trí nhân sự thực hiện QUI 

TRÌNH công tác bàn giao, cấp phát và thu hồi vũ khí, trang bị, quân trang, thiết bị dùng 

trong giảng dạy, học tập, ăn ở và sinh hoạt của sinh viên; Tổ chức quản lý, sắp xếp, bảo 

trì, bảo dưỡng tất cả các trang thiết bị và vũ khí được lưu cất tại kho; Định kỳ hoàn tất 

kiểm kê báo cáo tình hình sử dụng tới Hiệu trưởng.  

- Thanh tra đào tạo: Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt động đúng qui định. Xác nhận 

thực hiện lịch giảng, lịch sinh hoạt, lịch rèn luyện đúng đối tượng và trương mục. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch: Thực hiện kiểm tra và tham mưu thanh toán giảng dạy, thù 

lao quản lý, trực ban. . . theo đúng qui chế chi tiêu nội bộ. 

- Các Khoa quản lý sinh viên theo ngành học: Phổ biến đến đúng các lớp lịch học và lịch 

tập trung; phối hợp nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng qui định về học tập và rèn luyện. 

- Khoa GDQPAN: 

a. Tham mưu Hiệu trưởng ban hành thời khóa biểu giảng dạy, học tập, sinh hoạt ngoại 

khóa; Đề xuất Giảng viên giảng dạy, quản lý nội vụ và các nội dung khác. 



 

b. Triển khai thực hiện lịch giảng dạy, hoc tập và rèn luyện trong môi trường quân sự, tổ 

chức quản lý nghỉ ở và sinh hoạt của sinh viên theo nếp sống quân đội trong suốt thời 

gian học tập GDQPAN.  

c. Duy trì nền nếp sinh viên nghỉ ở, ăn uống tập trung khi thực hiện nếp sống quân đội, 

môi trường quân sự trong học tập GDQPAN theo đúng điều lệnh Quân đội Nhân Dân. 

d. Lưu trữ tại văn phòng Khoa GDQPAN: Bài tiểu luận đánh giá cuối học phần; bảng ghi 

điểm quá trình và kết thục học phần; sổ ghi giờ lên lớp; thời khóa biểu các phiên hiệu 

giảng dạy; các quyết định tổ chức lớp học GDQPAN; các hợp đồng mời giảng; các 

quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ. 

e. Giải quyết các khiếu nại của người học về công tác giảng dạy, đánh giá và công nhận 

điểm học tập GDQPAN của sinh viên kế hoạch này. 

9. Liên hệ chi tiết và niêm yết:  

- Danh sách sv niêm yết tại website Khoa GDQPAN thuộc Trường ĐH Nam Cần Thơ 

- VP Khoa GDQPAN-E1.03-Trường ĐH Nam Cần Thơ, số 168, Nguyễn Văn Cừ (nối 

dài), An Bình, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Điện thoại: 0357.166.436 (Mẫn). 

Nơi nhận: 
- Công bố tại website nctu.edu.vn: để sv thực hiện. 

- Chủ tịch HĐT & BGH: chỉ đạo. 

- HĐGDQPAN TW, QK9 và Tp Cần Thơ: giám sát. 

- P Tài chính; P Tổ chức; P QLĐT; P QTTB: thực hiện. 

- Khoa quản lý sinh viên theo ngành học. 

- Khoa GDQPAN; Ttra ĐT: thực hiện. 

- Lưu: PTC và Khoa GDQPAN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(đã ký) 

 

TS Nguyễn Văn Quang 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG  

 
 

(đã ký) 

 

TS.LS Nguyễn Tiến Dũng 



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH 
(giảng dạy GDQPAN cho sinh viên trong năm 2024 số 05/GDQPAN-ĐHNCT ngày 24/01/2024)

TIẾN ĐỘ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP - RÈN LUYỆN GDQPAN 2024

TT LỚP Sỉ số Tổng Khoa đại đội Phiên hiệu - 
Phiên kỳ Tuần học bắt đầu kết thúc Tập trung vào nội 

trú KTX
TUYỂN SINH NĂM 2022 24D1NCT 864 Lúc 7h00

1 DH22KQT01 70 273 KINH TẾ c1 24D1NCT-1 29→31(6→8/HK2) 19/2/2024 10/3/2024 19/2/2024
2 DH22KQT02 68 KINH TẾ c1 24D1NCT-1 29→31(6→8/HK2) 19/2/2024 10/3/2024 19/2/2024
3 DH22KTS01 42 KINH TẾ c2 24D1NCT-1 29→31(6→8/HK2) 19/2/2024 10/3/2024 19/2/2024
4 DH22QHC01 93 KINH TẾ c2 24D1NCT-1 29→31(6→8/HK2) 19/2/2024 10/3/2024 19/2/2024

1 DH22QLC01 54 296 KINH TẾ c3 24D1NCT-2 29→31(6→8/HK2) 19/2/2024 10/3/2024 26/2/2024
2 DH22QTK01 61 KINH TẾ c3 24D1NCT-2 29→31(6→8/HK2) 19/2/2024 10/3/2024 26/2/2024
3 DH22QTK02 61 KINH TẾ c3-4 24D1NCT-2 29→31(6→8/HK2) 19/2/2024 10/3/2024 26/2/2024
4 DH22QTK03 61 KINH TẾ c4 24D1NCT-2 29→31(6→8/HK2) 19/2/2024 10/3/2024 26/2/2024
5 DH22QTK04 59 KINH TẾ c4 24D1NCT-2 29→31(6→8/HK2) 19/2/2024 10/3/2024 26/2/2024

6 DH22QTK05 65 295 KINH TẾ c5 24D1NCT-3 29→31(6→8/HK2) 19/2/2024 10/3/2024 04/3/2024
7 DH22QTK06 59 KINH TẾ c5 24D1NCT-3 29→31(6→8/HK2) 19/2/2024 10/3/2024 04/3/2024
8 DH22QTK07 64 KINH TẾ c5-6 24D1NCT-3 29→31(6→8/HK2) 19/2/2024 10/3/2024 04/3/2024
9 DH22QTK08 107 KINH TẾ c6 24D1NCT-3 29→31(6→8/HK2) 19/2/2024 10/3/2024 04/3/2024

24D2NCT 818 Lúc 7h00
1 22XET-TT 15 242 Y c7 24D2NCT-1 32→34(9→11/HK2) 11/3/2024 31/3/2024 11/3/2024
2 DH22HAY01 55 Y c7 24D2NCT-1 32→34(9→11/HK2) 11/3/2024 31/3/2024 11/3/2024
3 DH22XET01 57 Y c7 24D2NCT-1 32→34(9→11/HK2) 11/3/2024 31/3/2024 11/3/2024
4 DH22XET02 59 Y c8 24D2NCT-1 32→34(9→11/HK2) 11/3/2024 31/3/2024 11/3/2024
5 DH22XET03 56 Y c8 24D2NCT-1 32→34(9→11/HK2) 11/3/2024 31/3/2024 11/3/2024

6 DH22XET04 56 304 Y c9 24D2NCT-2 32→34(9→11/HK2) 11/3/2024 31/3/2024 18/3/2024
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TT LỚP Sỉ số Tổng Khoa đại đội Phiên hiệu - 
Phiên kỳ Tuần học bắt đầu kết thúc Tập trung vào nội 

trú KTX
7 DH22YKH01 59 Y c9 24D2NCT-2 32→34(9→11/HK2) 11/3/2024 31/3/2024 18/3/2024
8 DH22YKH02 65 Y c9-10 24D2NCT-2 32→34(9→11/HK2) 11/3/2024 31/3/2024 18/3/2024
9 DH22YKH03 63 Y c10 24D2NCT-2 32→34(9→11/HK2) 11/3/2024 31/3/2024 18/3/2024
10 DH22YKH04 61 Y c10 24D2NCT-2 32→34(9→11/HK2) 11/3/2024 31/3/2024 18/3/2024

11 DH22YKH05 65 272 Y c11 24D2NCT-3 32→34(9→11/HK2) 11/3/2024 31/3/2024 25/3/2024
12 DH22YKH06 64 Y c11 24D2NCT-3 32→34(9→11/HK2) 11/3/2024 31/3/2024 25/3/2024
13 DH22YKH07 63 Y c12 24D2NCT-3 32→34(9→11/HK2) 11/3/2024 31/3/2024 25/3/2024
14 DH22YKH08 80 Y c12 24D2NCT-3 32→34(9→11/HK2) 11/3/2024 31/3/2024 25/3/2024

TUYỂN SINH NĂM 2023 24D3NCT 876 Lúc 7h00
1 DH23CKD01 58 268 CK-ĐL c13 24D3NCT-1 36→38(13→15/HK2) 8/4/2024 28/4/2024 08/4/2024
2 DH23OTO01 90 CK-ĐL c13 24D3NCT-1 36→38(13→15/HK2) 8/4/2024 28/4/2024 08/4/2024
3 DH23OTO02 60 CK-ĐL c14 24D3NCT-1 36→38(13→15/HK2) 8/4/2024 28/4/2024 08/4/2024
4 DH23OTO03 60 CK-ĐL c14 24D3NCT-1 36→38(13→15/HK2) 8/4/2024 28/4/2024 08/4/2024

5 DH23OTO04 60 302 CK-ĐL c15 24D3NCT-2 36→38(13→15/HK2) 8/4/2024 28/4/2024 15/4/2024
6 DH23OTO05 60 CK-ĐL c15 24D3NCT-2 36→38(13→15/HK2) 8/4/2024 28/4/2024 15/4/2024
1 DH23QTD01 60 DU LỊCH c15-16 24D3NCT-2 36→38(13→15/HK2) 8/4/2024 28/4/2024 15/4/2024
2 DH23QTD02 60 DU LỊCH c16 24D3NCT-2 36→38(13→15/HK2) 8/4/2024 28/4/2024 15/4/2024
3 DH23QTN01 62 DU LỊCH c16 24D3NCT-3 36→38(13→15/HK2) 8/4/2024 28/4/2024 15/4/2024

1 DH23QTD03 84 306 DU LỊCH c17 24D3NCT-2 36→38(13→15/HK2) 8/4/2024 28/4/2024 15/4/2024
2 DH23QTS01 102 DU LỊCH c17-18 24D3NCT-3 36→38(13→15/HK2) 8/4/2024 28/4/2024 22/4/2024
3 DH23QTS02 60 DU LỊCH c18 24D3NCT-3 36→38(13→15/HK2) 8/4/2024 28/4/2024 22/4/2024
4 DH23QTS03 60 DU LỊCH c18 24D3NCT-3 36→38(13→15/HK2) 8/4/2024 28/4/2024 22/4/2024

24D4NCT 883 Lúc 7h00
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TT LỚP Sỉ số Tổng Khoa đại đội Phiên hiệu - 
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trú KTX
1 DH23OTO06 60 300 CKĐL c19 24D4NCT-1 41→43(18→20/HK2) 13/5/2024 2/6/2024 13/5/2024
2 DH23OTO07 60 CKĐL c19 24D4NCT-1 41→43(18→20/HK2) 13/5/2024 2/6/2024 13/5/2024
3 DH23OTO08 60 CKĐL c19-20 24D4NCT-1 41→43(18→20/HK2) 13/5/2024 2/6/2024 13/5/2024
4 DH23OTO09 60 CKĐL c20 24D4NCT-1 41→43(18→20/HK2) 13/5/2024 2/6/2024 13/5/2024
5 DH23OTO10 60 CKĐL c20 24D4NCT-1 41→43(18→20/HK2) 13/5/2024 2/6/2024 13/5/2024

1 DH23OTO12 85 286 CKĐL c21 24D4NCT-2 41→43(18→20/HK2) 13/5/2024 2/6/2024 20/5/2024
1 DH23DUO01 56 DƯỢC c21 24D4NCT-2 41→43(18→20/HK2) 13/5/2024 2/6/2024 20/5/2024
2 DH23DUO02 60 DƯỢC c22 24D4NCT-2 41→43(18→20/HK2) 13/5/2024 2/6/2024 20/5/2024
3 DH23DUO03 65 DƯỢC c22 24D4NCT-2 41→43(18→20/HK2) 13/5/2024 2/6/2024 20/5/2024
1 DH23QLT01 20 KT-XD-MT c22 24D4NCT-2 41→43(18→20/HK2) 13/5/2024 2/6/2024 20/5/2024

1 DH23OTO11 60 297 CKĐL c23 24D4NCT-3 41→43(18→20/HK2) 13/5/2024 2/6/2024 27/5/2024
1 DH23KTR01 66 KT-XD-MT c23 24D4NCT-3 41→43(18→20/HK2) 13/5/2024 2/6/2024 27/5/2024
2 DH23QLD01 71 KT-XD-MT c23-24 24D4NCT-3 41→43(18→20/HK2) 13/5/2024 2/6/2024 27/5/2024
3 DH23XDU01 100 KT-XD-MT c24 24D4NCT-3 41→43(18→20/HK2) 13/5/2024 2/6/2024 27/5/2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
PHÒNG QLĐT KHOA GDQPAN HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) (Đã ký)(Đã ký)
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